
Mẫu 01 - PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRUNG TÂM Y TẾ SA THẦY
2. Địa chỉ: Thôn 2, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh 2

Vị trí chuyên môn 3
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh khác (nếu có) 4

Ghi
chú 5

1 Đinh Ngọc Phước 000029/KT-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Thực hiện kỹ thuật điện tim cơ

bản
Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng

quát
Thực hiện chẩn đoán, điều trị và

dự phòng bệnh lao.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ ; Giám đốc Trung tâm Y tế;
Người chịu trách nhiệm  chuyên môn

kỹ thuật;Tham gia công tác khám
bệnh, chữa bệnh tại Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm

Khám bệnh, chữa bệnh tại phòng
khám BS Phước: Từ thứ 2 đến thứ
6 hàng tuần thời gian  từ 11 giờ 00
phút đến 13 giờ 00 phút; 17 giờ 00

phút đến 20 giờ 00 phút. Thứ 7,
chủ nhật và ngày lễ từ 08 giờ 00

phút đến 20 giờ 00 phút.
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2 Lê Khắc Anh 000033/KT-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ; Phó Giám đốc Trung tâm Y
tế; Tham gia công tác khám bệnh,

chữa bệnh tại  khoa Khám bệnh-Cấp
cứu-Hồi sức tích cưc và Chống độc-

Răng hàm mặt-Tai mũi họng

Khám bệnh, chữa bệnh tại phòng
khám Nội - Nhi BS Lê Khắc Anh:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần thời
gian  từ 11 giờ 00 phút đến 13 giờ
00 phút; 17 giờ 00 phút đến 20 giờ
00 phút. Thứ 7, chủ nhật và ngày
lễ từ 08 giờ 00 phút đến 20 giờ 00

phút.

3 Phạm Thị Liệu 002038/KT-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ; Trưởng  Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng -  Truyền
thông và Giáo dục sức khỏe; Tham

gia công tác khám chữa bệnh tại
Khoa Khám bệnh-Cấp cứu-Hồi sức
tích cưc và Chống độc-Răng hàm

mặt-Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

4 Hà Thị Hương 00236/KT-GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên Phòng Kế
hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Truyền thông và Giáo dục sức khỏe;
Tham gia công tác chuyên môn tại

khoa Nội- nhi- Truyền nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

5 Phạm Thị Ngọc
Diệp 000344/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

về Điều dưỡng.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 3 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên Phòng Kế
hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Truyền thông và Giáo dục sức khỏe;
Tham gia công tác khám bệnh, chữa

bệnh tại  khoa Nội- nhi- Truyền
nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

6
Đặng Thị Kim

Loan
000414/KT-

CCHN

   Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Điều dưỡng

 Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng Răng Hàm Mặt tại TTYT

Sa Thầy

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 3 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên Phòng Kế
hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Truyền thông và Giáo dục sức khỏe;
Tham gia công tác khám bệnh, chữa
bệnh tại  khoa Khám bệnh-Cấp cứu-
Hồi sức tích cưc và Chống độc-Răng

hàm mặt-Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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7 Đậu Thị Lý 000205/KT-GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 3 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên Phòng Kế
hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Truyền thông và Giáo dục sức khỏe;
Tham gia công tác chuyên môn tại
khoa Khám bệnh-Cấp cứu-Hồi sức
tích cưc và Chống độc-Răng hàm

mặt-Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

8 Phan Thị Thúy 000409/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Xét nghiệm.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Kỹ thuật Y, Nhân viên  khoa
Dân số - Chăm sóc sức khỏe cộng
đồng; Tham gia công tác chuyên
môn tại Khoa xét nghiệm- Chẩn

đoán hình ảnh

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

9
Đinh Trọng

Lượng
000387/KT-

CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ. Trưởng khoa Kiểm soát bệnh
tật và HIV/AIDS- Tư vấn và điều trị
nghiện chất. Tham gia công tác khám
bệnh, chữa bệnh tại khoa Khám bệnh

- Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

10 Y Dúk 2542/KT-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ. Nhân viên Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng -  Truyền
thông và Giáo dục sức khỏe; Tham
gia công tác chuyên môn tại  khoa
Khám bệnh-Cấp cứu-Hồi sức tích

cưc và Chống độc-Răng hàm mặt-Tai
mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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11 Hồ Xuân Hùng 000359/KT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Thực hiện kỹ thuật cơ bản chuyên

khoa chẩn đoán hình ảnh
 Khám và điều trị một số bệnh Răng

Hàm Mặt thông thường
Thực hiện chẩn đoán, điều trị và dự

phòng bệnh lao

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ. Trưởng  khoa Khám bệnh -
Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi

họng

Khám bệnh, chữa bệnh tại phòng
khám chuyên khoa Ngoại BS Hồ
Xuân Hùng: Từ thứ 2 đến thứ 6
hàng tuần thời gian  từ 11 giờ 00

phút đến 13 giờ 00 phút; 17 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút. Thứ 7,
chủ nhật và ngày lễ từ 08 giờ 00

phút đến 20 giờ 00 phút.

12 Lê Văn Hải 000708/QNG-
GPHĐ

  Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Điều dưỡng

Thực hiện kỹ thuật chụp X-quang
quy ước, kỹ thuật nắn xương-bó
bột trong điều trị gãy xương và
chấn thương tại TTYT Sa Thầy

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Điều dưỡng trưởng
khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức

tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

13
Hoàng  Minh

Hiển
001481/KT-

CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thực hiện khám, điều trị và thực

hiện các danh mục kỹ thuật chuyên
ngành ngoại khoa tại TTYT Sa Thầy
 Thực hiện chẩn đoán, điều trị và dự

phòng bệnh lao

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ. Nhân viên khoa Khám bệnh -
Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống
độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi

họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

14
Trương Thị Kim

Thẩm
000406/KT-

CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thực hiện Nội soi tiêu hóa chẩn

đoán, điện tâm đồ cơ bản và nâng
cao tại TTYT Sa Thầy

Thực hiện chẩn đoán, điều trị và dự
phòng bệnh lao

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ. Phó Trưởng  khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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15 Lê Ngọc Thuận 000206/KT-GPHN  Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

16 Vũ Đức Thanh 001818/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Điều dưỡng Gây mê - Hồi

sức.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

17 Phan Thị Thu Hà 001790/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Điều dưỡng.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

18 Trịnh Thị Phượng 2291/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 của BYT-BNV.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

19 Lê Thị Hoa Thắm 000272/KT-GPHN  Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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20 Trần Thị Lệ Thu 2964/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch  số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

 07/10/2015 của BYT-BNV.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và
Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt -

Tai mũi họng

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

21 Đỗ Văn Thành 000405/KT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thực hiện kỹ thuật Khám, Nội soi
và điều trị các bệnh Tai Mũi Họng
Thực hiện Siêu âm nhi tổng quát,

Siêu âm sản phụ khoa, đo điện tim và
đọc, ký kết quả siêu âm, Điện tâm đồ

cơ bản và nâng cao tại TTYT Sa
Thầy

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ. Trưởng khoa Nội - Nhi -
Truyền nhiễm

Khám bệnh, chữa bệnh tại phòng
khám Y học BS Đỗ Văn Thành:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần thời
gian  từ 11 giờ 00 phút đến 13 giờ
00 phút; 17 giờ 00 phút đến 20 giờ
00 phút. Thứ 7, chủ nhật và ngày
lễ từ 08 giờ 00 phút đến 20 giờ 00

phút.

22 Hà Thị Đảng 2605/KT-CCHN
  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thực hiện kỹ thuật  phục hồi chức
năng cơ bản

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ đa khoa, nhân viên
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

23
Nguyễn Thị

Quỳnh
000043/KT-GPHN  Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ. Điều dưỡng Trưởng khoa Nội
- Nhi - Truyền nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

24 Vi Xuân Lý 002360/KT-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thực hiện kỹ thuật chuyên ngành

Gây mê hồi sức tại TTYT Sa Thầy

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ. Nhân viên khoa Nội - Nhi -
Truyền Nhiễm, kiêm nhiệm khám

bệnh, chữa bệnh tại Khám bệnh-Cấp
cứu-Hồi sức tích cứu và Chống độc-
Răng hàm mặt-Tai mũi họng, kiêm

nhiệm khám bệnh, chữa bệnh và các
khoa lâm sàng khi có sự phân công

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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25 A Bnao 000399/KT-
CCHN

  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

 Thực hiện kỹ thuật Nội soi dạ dày -
thực quản

 Thực hiện chẩn đoán, điều trị và dự
phòng bệnh lao

Thực hiện Siêu âm tổng quát và ký
đọc kết quả siêu âm tại TTYT Sa

Thầy

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ chuyên khoa cấp I. Phó khoa
Nội - Nhi - Truyền Nhiễm, kiêm
nhiệm khám bệnh, chữa bệnh tại
Khám bệnh-Cấp cứu-Hồi sức tích
cứu và Chống độc-Răng hàm mặt-
Tai mũi họng, kiêm nhiệm khám
bệnh, chữa bệnh và các khoa lâm

sàng khi có sự phân công.

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

26
Thạch Thị Thúy

Hằng
000235/KT-GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Nội -
Nhi - Truyền Nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

27 Y Mứt 2785/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư liên tịch số
 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của BYT-BNV.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Nội -
Nhi - Truyền Nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

28
Võ Thị Thúy

Hằng
000265/KT-GPHN  Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Nội -
Nhi - Truyền Nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

29 Nguyễn Thị Thảo 000388/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Điều dưỡng.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Nội -
Nhi - Truyền Nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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30
Nguyễn Thị

Hường
000202/KT-GPHN Điều dưỡng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Nội -
Nhi - Truyền Nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

31
Trương Thị

Phương Thảo
002083/KT-

CCHN

  Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV

 ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -
Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng. Nhân viên khoa Nội -
Nhi - Truyền Nhiễm

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

32
Trần Thị Thanh

Huyền
000358/KT-

CCHN

  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Khám, điều trị và thực hiện các danh
mục kỹ thuật chuyên khoa Phụ Sản
 Siêu âm Sản phụ khoa; Cấy rút que
tránh thai Implanon NXT; Phá thai

nội khoa; Đỡ Sanh - Mổ lấy thai; Soi
cổ tử cung; Phá thai an toàn; Sơ, cấp

cứu và điều trị bỏng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

  Bác sĩ , Trưởng Khoa Ngoại-PT-
Gây mê HS-CSSKSS và Phụ sản

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

33 Y Ngla 2409/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Chuyên khoa sản phụ khoa

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Nhân
viên Khoa Ngoại-PT-Gây mê HS-
CSSKSS và Phụ sản, Kiêm nhiệm
khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa

Khám bệnh-Cấp cứu-Hồi sức tích
cứu và Chống độc-Răng hàm mặt-
Tai mũi họng, kiêm nhiệm khám
bệnh, chữa bệnh và các khoa lâm

sàng khi có sự phân công

34 Nguyễn Thị Vi 000393/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Hộ sinh.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Hộ sinh, Hộ sinh trưởng
 Khoa Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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35
Nguyễn Thị

Hương 2203/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ
Nội Vụ.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

 Hộ sinh. Nhân viên
 Khoa Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

36 Thang Thị Giang 000355/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Hộ sinh.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

 Hộ sinh.Nhân viên
 Khoa Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

37
Nguyễn Thị Kim

Nhự
001988/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ
Nội Vụ.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

 Hộ sinh.Nhân viên
 Khoa Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

38 Ngô Thị Mỹ Hòa 001813/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Hộ sinh.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

 Hộ sinh.Nhân viên
 Khoa Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

39 Nguyễn Thị Thùy 001485/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về: Điều dưỡng, VLTL-

PHCN, châm cứu.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Điều dưỡng, nhân viên  Ngoại-PT-
Gây mê HS-CSSKSS và Phụ sản

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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40
Đặng Thanh

Hưng 2184/KT-CCHN

  Chuyên khoa Xét nghiệm

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Kỹ thuật Y, Phụ trách khoa Khoa
Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

41
Trương Thị Lệ

Thủy
000203/KT-GPHN  Xét nghiệm Y học

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Kỹ thuật Y, Phụ Trách khoa và
KTV Trưởng khoa  Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

42
Choong Thị Thúy

Trà
001815/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thực hiện siêu âm bụng tổng
quát; siêu âm mạch máu
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ chuyên khoa cấp I. Khoa  Xét
nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh, Tham
gia công tác khám bệnh, chữa bệnh
tại  khoa Khám bệnh-Cấp cứu-Hồi

sức tích cứu và Chống độc-Răng hàm
mặt-Tai mũi họng,  và các khoa lâm

sàng khi có sự phân công

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

43 Hoàng Văn Linh 001807/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Hình ảnh y học.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công
Kỹ thuật Y , nhân viên khoa

Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

44 Trương Văn Mến 000369/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Hình ảnh y học.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công
Kỹ thuật Y , nhân viên khoa

Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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45
Nguyễn Thị

Thơm
000204/KT-GPHN  Xét nghiệm Y học

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công
Kỹ thuật Y , nhân viên khoa

Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

46 Hà Thị Yến 001748/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn về Xét nghiệm

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Kỹ thuật Y, nhân viên khoa
Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

47
Nguyễn Thị
Quỳnh Liên

000336/KT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Y sĩ Y học cổ truyền ,
 Phụ trách Khoa YHCT và PHCN

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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48
Nguyễn Thị Ý

Nhi
000340/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng

YHCT.

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Y sĩ Y học cổ truyền ,
 Phụ trách điều dưỡng Trưởng

Khoa YHCT và PHCN

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

49 Y Đưnh 001875/KT-
CCHN

  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
  Khám bệnh, chữa bệnh bằng

YHCT.
  Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sĩ chuyên khoa cấp I,
Khoa YHCT và PHCN

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

50 Trịnh Thế Vũ 001819/KT-
CCHN

  Thực các kỹ thuật chuyên môn
vật lý trị liệu - Phục hồi chức

năng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng,
 nhân viên Khoa YHCT và PHCN

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

51
Hoàng Thanh

Nam
000341/KT-

CCHN

  Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT

 Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức
năng chuyên ngành Hoạt động trị

liệu

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Y sĩ Y học cổ truyền,
nhân viên khoa YHCT và PHCN

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác
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52 Y H LẺ 000964/QNG-
GPHN Y học cổ truyền

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Bác sỹ Y học cổ truyền Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

53 Trần Văn Tú 000353/KT-
CCHN

  Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
 Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu -

Phục hồi chức năng

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút -11 giờ 00 phút,
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00

phút.
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 5 ngày trong

tuần.
Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân

công

Y sĩ Y học cổ truyền,
 nhân viên khoa YHCT và PHCN

Không tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại cơ sở khác

Sa Thầy, ngày 10  tháng 07 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Đinh Ngọc Phước
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